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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/02/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	435
	Trần Nữ Ngọc Bé
	Bắc  Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	500
	Lê Quang Hoàng Quỳnh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	501
	Lê Xuân Đạt
	Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	502
	Nguyễn Văn Hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	504
	Lê Văn Tuân
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	505
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7 
	506
	Nguyễn Văn Thản
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	507
	Võ Thị Hậu
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	508
	Phạm Thị Nhâm
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	511
	Cao Đức Cường
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	512
	Võ Quang Hùng
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	514
	Võ Thị Hà
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	517
	Lê Thị Hương
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	518
	Hoàng Thị Hằng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	519
	Nguyễn Đức Trung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	520
	Trần Thị Huyền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	521
	Trần Thị Hằng
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	522
	Trần Văn Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	523
	Đinh Minh Đức
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
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